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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét về tỷ lệ, mức độ bệnh thận mạn tính (BTMT), các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng và biến chứng ở bệnh nhân bị BTMT do đái tháo đường type 2 điều trị nội trú tại Khoa Thận-tiết niệu Bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang. Kết quả: Nghiên cứu gồm 63 bệnh nhân trong đó nam chiếm 65,1% và nữ 34,9%. Tuổi trung bình 64,29 ± 9,714. Tỉ lệ bệnh thận mạn tính do đái tháo đường type 2 là 2,43%. Thời gian bị bệnh ĐTĐ 10-20 năm gặp tỉ lệ cao nhất 57,14%. BTMT giai đoạn 3:15,87%, BTMT giai đoạn 4: 22,22%, BTMT giai đoạn 5:61,91%. Triệu chứng thiếu máu: 93,7%, tăng huyết áp: 82,54%, phù: 84,1%. 79,36% bệnh nhân có Hb< 100g/l. Albumin máu < 30g/l và protein niệu ≥ 3,5 g/24h: 36,51%. Cholesterol TP > 5,2mmol/l: 52,4%. Triglycerid > 2,3mmol/l: 42,9%. LDL-C > 3,2mmol/l: 31,7%. HDL- C < 0,9mmol/l: 36,5%. Hạ natri máu: 39,7%. Tăng kali máu: 41,3%. HbA1C > 7%: 55,67%. Biến chứng mắt: 52,4%, biến chứng thần kinh: 46%, bệnh ĐM chi dưới 38%, biến chứng mạch vành: 27%, biến chứng bàn chân 14,3% và các biến chứng khác: 11,1%. 

Từ khóa: Đái tháo đường typ 2, bệnh thận mạn tính.

SUMMARY

REVIEW OF PROPORTIONAL AND SEVERITY OF CHRONIC KIDNEY DISEASE DUE TO TYPE 2 DIABETES IN THE DEPARTEMENT OF NEPHRO-UROLOGY

AT BACH MAI HOSPITAL

Objective: Review of proportion and severity of chronic kidney disease, the clinical signs, preclinical and complications in patients with chronic kidney disease due to type 2diabetes in the department of Nephro-urology at Bach Mai Hospital. Subjects and Methods: Cross-sectional descriptive study. Results: The study included 63 male patients while female accounted for 65.1% and 34.9%. The average age 64.29 ± 9.714. The rate of chronic kidney disease due to diabetes type 2 is 2.43%. Duration of diabetes 10-20 years having the highest rate of 57.14%. Chronic kidney disease stage 3: 15.87%, chronic kidney disease stage 4:22.22%, chronic kidney disease stage 5: 61.91%. Symptoms of anemia:93.7%, hypertension: 82.54%, odema: 84.1%. 79.36% of patients with Hb <100g /l. Albuminemia<30g/l and proteinuria≥ 3.5g/ 24h: 36.51%. Cholesterol > 5,2mmo/l: 52.4%. Triglycerides> 2.3 mmol/l: 42.9%. LDL - C> 3.2 mmol/l: 31.7%. HDL-C<0.9mmol/l: 36.5%. Hyponatremia: 39.7%. Hyperkalemia: 41.3%. HbA1C> 7%:55.67%. Eye complications: 52.4%, neurologic complications: 46%, lower extremity artery disease:38%, coronary complications: 27%, foot infections: 14.3% and other complications: 11.1%.
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